	DANH SÁCH CÁC ĐỘI THI NGHIỆP VỤ CẤP KHOA

	Đội
	Thành viên
	Lớp
	Gv phụ trách

	1
	1.Phan Thị Mỹ Dương
	DST13
	Đinh Thị Xuân Vạn
Võ Đức Lân

	
	2. Nguyễn Thị Lệ Quỳnh
	DCT13B
	

	
	3.Nguyễn Sỹ Nguyên
	DCT14A
	

	
	4.Phan Văn Tín
	CSI14
	

	
	5.Hồ Thị Thu Viện
	CSI14
	

	
	6.Ngô Thị Hòa Điệp
	DCT15B
	

	
	7.Nguyễn Ngọc Quỳnh
	DCT15B
	

	
	8.Phạm Ngọc Hoanh
	CSI15
	

	
	9.Cao Văn Nhân
	CSI15
	

	
	10.Trịnh Thị Như Anh
	CSI15
	

	
	11.Đặng Quốc Huy
	DCT15B
	

	2
	1.Nguyễn Thị Lệ Trinh
	DST13
	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
Phạm Khánh Bảo

	
	2.Đỗ Trần Nhật  Nguyên
	DST13
	

	
	3.Giả Thanh Tuyến
	DCT13B
	

	
	4.Nguyễn Đức Linh Tuấn
	DCT14A
	

	
	5.Cao Văn Thạnh
	CSI14
	

	
	6.Phạm Thị Thùy Uyên
	CSI14
	

	
	7.Trần Nguyễn Hoàng Nhất
	DCT15B
	

	
	8.Lê Thị Yến Nhi
	DCT15B
	

	
	9.Phạm Võ Hạ Chi
	CSI15
	

	
	10.Nguyễn Gia Hân
	CSI15
	

	
	11.Thanabouse Vannasone
	DCT13A
	

	3
	1.Trần Thị Kim Lệ
	DST13
	Nguyễn Thị Hoàng Phương
Phạm Văn Tho

	
	2.Bùi Thị Thu Quyên
	DST13
	

	
	3.Hà Quang Bảo
	DCT13B
	

	
	4.Ngô Hữu Soát
	DCT14A
	

	
	5.Đỗ Thị Như Ngọc
	CSI14
	

	
	6.Đỗ Thị Diễm
	CSI14
	

	
	7.Nguyễn Thị Minh Nhàn
	DCT15B
	

	
	8.Nguyễn Hữu Tấn
	DCT15B
	

	
	9.Nguyễn Thị Thu Hà
	CSI15
	

	
	10.Trần Thị Mỹ Hân
	CSI15
	

	
	11.Nguyễn Nhật Anh
	DCT13A
	

	4
	1.Đào Thị Thảo
	DST13
	Võ Thị Thiên Nga
Bùi Công Thành

	
	2.Trần Thị Hồng Cúc
	DST13
	

	
	3.Đoàn Ngọc Đạt
	DCT13B
	

	
	4.Thượng Đình Nguyên
	DCT14A
	

	
	5.Tạ Việt Huy
	CSI14
	

	
	6.Nguyễn Chí Thiện
	CSI14
	

	
	7.Đặng Quốc Huy
	DCT15B
	

	
	8.Đỗ Quang Trường
	DCT15B
	

	
	9.Trần Thị Ngọc Ánh
	CSI15
	

	
	10.Nguyễn Huỳnh Uyên
	CSI15
	

	
	11.Lê Hồng Phương
	DCT13A
	

	5
	1.Đỗ Thị Bích
	DST13
	Lê Duy Tuấn
Phạm Thị Minh Thương

	
	2.Quảng Minh Đại
	DST13
	

	
	3.Đào Minh Thịnh
	DCT13B
	

	
	4.Nguyễn Thị Khánh Linh
	DCT13B
	

	
	5.Võ Quang Viết
	CSI14
	

	
	6.Nguyễn Thị Kiều Trinh
	CSI14
	

	
	7.Nguyễn Thị Hằng
	DCT15B
	

	
	8.Nguyễn Thành Y
	DCT15B
	

	
	9.Thới Thành Trung
	CSI15
	

	
	10.Võ Thị Thanh Ngân
	CSI15
	

	
	11.Võ Thị Thương
	CSI15
	


	
[bookmark: _GoBack]Phân công đảm nhiệm nội dung các phần thi
1/ Hiểu biết: Quỳnh, Vạn, Nga, Thương
2/ Sản phẩm: Phương, Tuấn, Thuận, Toán, Thành
3/ Nghiệp vụ tay nghề: Tho,Bảo
4/ Hùng biện: Lân, Phương, Trang
